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Phạm vi cung cấp hàng hóa 

(Gói thầu mua “Vật tư đảm bảo điều kiện đời sống ăn ở cho cán bộ công nhân viên trên công 
trình biển”, số hiệu gói thầu: VT-1280/25-KT-TTH) 

Số 

TT 

Danh mục hàng hóa, đặc tính kỹ thuật Đơn vị 

tính 

SL 

mua 

I Nhóm I   

1 

Máy giặt 25kg 

Máy giặt thông minh với Ngăn giặt xả tự động 

Loại máy giặt: cửa trên, lồng đứng 

Khối lượng giặt: lớn hơn hoặc bằng 25 kg 

Công nghệ Inverter 

Động cơ truyền động trực tiếp 

Chất liệu lồng giặt: Thép không gỉ SS316 

Chất liệu vỏ máy: Kim loại sơn tĩnh điện 

Nguồn điện áp: 220V - 240V/50Hz 

pce 12 

II Nhóm II   

2 

Máy sấy 17Kg 

Loại sấy: Sấy bơm nhiệt 

Khối lượng sấy lớn hơn hoặc bằng 17kg 

Chất liệu lồng Thép không gỉ SS316. 

Công suất 1.800W - 2.100W. 

Nguồn điện áp: 220V - 240V/50Hz 

Điều khiển bằng điện thoại qua App, Sấy cảm biến AI, Tự mở cửa sau chu 

trình sấy. Công nghệ Inverter 

pce 12 

III Nhóm III   

3 

Bình thủy đun nước 4 lít 

Cấu tạo: 

Vỏ: Nhựa an toàn. 

Lồng bình: thép không rỉ SS316, Lồng bình thủy điện tử được xử lý Florine 

khử mùi, hạn chế bám bẩn 

Khoang chứa nước: Hợp kim phủ lớp men màu xám 

Công suất: > =680W 

Dung tích: > = 4 Lit 

Chức năng: Đun sôi giữ ấm nước, Tự đun sôi lại khi nước nguội. Hẹn giờ 

đun sôi lại 

pce 10 

4 

Bình nước nóng 50 Lít 

Loại Nằm ngang 

Công suất làm nóng: lớn hơn hoặc bằng 2500W 

Nhiệt độ làm nóng tối đa: 75°C 

Dung tích: lớn hơn hoặc bằng 50L, 

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS 

Bộ ổn nhiệt kiểm soát nhiệt độ hiệu quả 

Bức tường lửa an toàn chống rò rỉ điện 

pce 05 

5 
Vỏ bọc nệm (Chiều dài 1900 x Chiều rộng 720 x Chiều cao 140) 

bao gồm khóa kéo 
pce 70 
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Số 

TT 

Danh mục hàng hóa, đặc tính kỹ thuật Đơn vị 

tính 

SL 

mua 

6 

Máy hút bụi 1800- 2000W 

Nguồn điện áp: 220V - 240V/50Hz 

Công suất: 1800- 2000W 

Dung tích thùng chứa: 15L 

Lưu lượng khí: 90L/S 

Chức năng: hút khô và hút nước. 

Motor: 100% lõi đồng 

pce 10 

7 

Gương chữ nhật 600 x 450mm kèm kệ để đồ 

Bộ gương phòng tắm kích thước: 600 x 450 mm 

Bao gồm: Gương + kệ gương 

Chất liệu: Kính 

Chống mốc, ngăn hơi nước 

pce 20 

 

 

 
 


